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CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ 
(Kèm theo QĐ số           /QĐ-THADS  ngày        tháng 11 năm 2025 của THADS tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị
tính Số lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá Giá trị
còn lại

Hình thức
xử lý

Lý do đề nghị xử
lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Tài sản 13 264,464,000 0

1 Máy photocpy Ricoh 1060 Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2009 40,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

Kv4

2 Máy Photocopy SHARP AR-
M318

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2013 50,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Máy photocopy Fuji
Xerox 2060 CPS

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2020 49,720,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

4 Máy vi tính xách tay Asus Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2017 15,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

5 Máy vi tính xách tay Asus Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2017 14,945,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

6 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2020 15,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

7 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 4 2014 40,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

8 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2015 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

9 Máy tính để bàn Dell Opti Plex
3060

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
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10 Máy tính để bàn Dell Opti Plex
3070

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2020 14,905,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
II Công cụ, dụng cụ 7 34,000,000 0

1 Máy Fax Panasonic CCDC Chiếc 1 2015 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

KV4
2 Máy in Canon 2900 CCDC Chiếc 4 2014 20,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Máy in Canon 2900 CCDC Chiếc 1 2015 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

4 Tủ đựng tài liệu CCDC Chiếc 1 2016 4,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

Tổng cộng 20 0 298,464,000 0 0

Kv4
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